
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 189/1 Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

06/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ DU LỊCH SAO VIỆT

3502490836

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết : Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy, báo cháy tự 
động, báo động, báo trộm, chống sét, camera quan sát điện 
thoại, internet 

4329

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe có động cơ; Dịch 
vụ vá vỏ, ruột xe

4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Mua bán phụ tùng, xăm lốp của xe có động cơ

4530

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết : Mua bán thủy hải sản

4632

7. Bán buôn đồ uống
Chi tiết : Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

8. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước

4634

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh và các loại tinh dầu

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU 
TƯ DU LỊCH SAO VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TMDV ĐTDL SAO VIỆT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908.274.957
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết : Mua bán linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển, 
mua bán điện thoại cố định, di động, bộ đàm

4652

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : Mua bán máy móc, thiết bị xây dựng, nông nghiệp, 
công nghiệp; Mua bán vật tư thiết bị điện dân dụng công 
nghiệp; Mua bán thiết bị điện tử, viễn thông; Mua bán trang 
thiết bị y tế; Mua bán thiết bị trường học

4659

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết : Bán buôn gạch xây, ngói, cát, đá, sỏi; Bán buôn tre, 
nứa, gỗ chế biến, Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn xi măng; 
Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; 
Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng

4663

13. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
Chi tiết: Giặt khô, giặt ướt, là... các loại quần áo (kể cả loại 
bằng da lông) và hàng dệt, được giặt bằng tay, bằng máy giặt; 
Nhận và trả đồ giặt cho khách hàng; Giặt chăn, ga, gối đệm, 
màn, rèm cho khách hàng, kể cả dịch vụ nhận, trả tại địa chỉ do 
khách yêu cầu; Sửa chữa hoặc thực hiện các thay thế đơn giản 
(ví dụ đính lại khuy, thay fecmotuy...) quần áo và hàng dệt 
khác khi giặt là cho khách hàng 

9620

14. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe thi công cơ giới, xe cẩu, xe múc, xe nâng 
và xe ô tô du lịch ( Không kèm người điều khiển)

7710

15. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

16. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

17. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

19. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng,Vận tải hàng 
hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng),Vận tải hàng 
hóa bằng xe có động cơ loại khác, Vận tải hàng hóa bằng xe 
thô sơ, Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.

4933

21. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

22. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

24. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt; Bốc xếp hàng hóa 
đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng biển; Bốc xếp hàng hóa 
cảng sông; Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không; Bốc xếp hàng 
hóa loại khác

5224
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25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà nghỉ 
có kinh doanh du lịch, biệt thự, có kinh doanh du lịch, bãi cắm 
trại du lịch, làng du lịch

5510(Chính)

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết : Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho 
thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển; 
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.

7730

28. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Chi tiết : Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổng hợp cho cơ sở vật 
chất của khách hàng như làm sạch nội thất, bảo dưỡng, dọn 
dẹp rác, bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên 
quan đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những hoạt động này 
không liên quan hoặc không chịu trách nhiệm đến công việc 
hoặc hoạt động chính của khách hàng.

8110

29. Vệ sinh chung nhà cửa
Chi tiết: Các hoạt động vệ sinh thông thường (không chuyên 
dụng) cho tất cả các loại công trình, như: Văn phòng, Căn hộ 
hoặc nhà riêng, Nhà máy, Cửa hàng, Các cơ quan và các công 
trình nhà ở đa mục đích và kinh doanh khác,

8121

30. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết : Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa 
mục tiêu khác; Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà 
như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, 
lò thiêu, nồi cất, ống thông gió, các bộ phận của ống; Vệ sinh 
bể bơi hoặc bảo dưỡng; Vệ sinh máy móc công nghiệp; Vệ 
sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...; Vệ sinh đường xá; Dịch vụ 
tẩy uế và tiệt trùng; Quét đường và cào tuyết; Dịch vụ vệ sinh 
khu nhà và các công trình khác chưa được phân vào đâu.

8129

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết : Xây dựng công trình dân dụng

4102

33. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết : Xây dựng công trình giao thông ( cầu đường, cống)

4212

34. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết : Xây dựng công trình công nghiệp

4299

35. Phá dỡ 4311
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36. Chuẩn bị mặt bằng 4312

37. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết : Lắp đặt thiết bị điện gia dụng, điện công nghiệp

4321

38. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

39. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 066074002760

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 3.04 Lô A2, CC312 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 3.04 Lô A2, CC312 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRẦN DUY QUANG Nam
09/01/1974 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       066074002760
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 3.04 Lô A2, CC312 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 3.04 Lô A2, CC312 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN DUY QUANG Nam

09/01/1974 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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